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  Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 11 năm 11 tháng 
tính 10 tháng  tháng 11 11 tháng 2010 so với năm 2010 

 năm 2010 năm 2010 năm 2010 tháng 11 năm so với cùng kỳ 
        2009 (%) năm 2009 (%) 

Than đá (than sạch) Nghìn tấn 35861,1 3759,4 39620,5 101,2 99,4
Dầu mỏ thô khai thác Nghìn tấn 12317,0 1302,0 13619,0 103,3 88,5
Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m3 7813,0 753,0 8566,0 101,8 118,0
Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 493,7 36,0 529,7 65,5 193,6
Thuỷ hải sản chế biến " 1144,5 152,8 1297,4 121,9 110,2
Dầu thực vật tinh luyện " 422,7 50,8 473,5 111,3 98,2
Sữa bột " 44,2 4,5 48,7 104,0 122,7
Đường kính " 626,7 68,5 695,2 116,2 92,6
Bia Triệu lít 2006,0 197,8 2203,8 115,5 120,7
Thuốc lá điếu Triệu bao 4096,4 421,3 4517,7 111,6 101,5
Vải dệt từ sợi bông Triệu m2 204,7 27,0 231,6 94,7 101,0
Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo " 628,3 56,3 684,6 91,8 104,2
Quần áo người lớn Triệu cái 1514,0 204,1 1718,1 121,6 118,7
Giày, dép, ủng bằng da giả Triệu đôi 42,7 4,9 47,6 80,2 99,2
Giày thể thao " 255,1 28,7 283,8 114,9 120,2
Giấy, bìa  Nghìn tấn 1507,5 212,4 1719,9 129,9 112,3
Phân hoá học " 2114,6 226,9 2341,5 111,0 108,6
Sơn hoá học  " 201,1 32,9 234,0 181,2 128,5
Xà phòng giặt " 430,6 45,3 475,8 114,7 110,3
Lốp ô tô, máy kéo  Nghìn cái 1621,7 150,1 1771,8 81,8 103,1
Kính thủy tinh Triệu m2 76,8 8,9 85,7 113,8 118,3
Gạch xây bằng đất nung Triệu viên 17430,8 2383,2 19814,0 108,0 109,4
Gạch lát ceramic Triệu m2 161,5 11,0 172,5 86,2 101,2
Xi măng Triệu tấn 45,8 5,5 51,3 115,6 114,9
Thép tròn  Nghìn tấn 3769,0 482,6 4251,6 119,1 104,5
Điều hoà nhiệt độ Nghìn cái 448,2 6,9 455,0 54,0 107,8
Tủ lạnh, tủ đá " 1288,0 122,6 1410,7 125,8 118,8
Máy giặt " 404,7 57,3 462,0 134,5 100,3
Tivi  " 1989,5 197,0 2186,5 82,9 91,0
Xe chở khách Nghìn chiếc 51,1 5,5 56,6 95,9 104,5
Xe tải " 34,0 4,5 38,5 87,8 111,7
Xe máy " 2817,3 337,6 3154,9 111,4 114,8
Điện sản xuất Tỷ kwh 75,9 7,5 83,5 107,8 113,6
Nước máy thương phẩm Triệu m3 1435,7 150,2 1585,9 105,6 112,0
              

 


